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I. TRẮC NGHIỆM:   Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong di truyền học là gì?


1. Tính trạng

     2. Cặp tính trạng tương phản
3.Giao tử

4.Thế hệ con

5. Nhân tố di truyền
     6.Giống thuần chủng

7.Phép lai

8. Cặp bố mẹ xuất phát

Phương án đúng là: A.1,3,4,5

B. 1,2,5,6

C. 1,3,4,7

D.1,6,7,8

Câu  2. Kiểu gen nào sau đây được xem là thể dị hợp?

A. aaBbddEe
B. AaBBddEe
 C. aaBBddEE
D. AaBbDdEe

* Ở một loài sinh vật có 2n=40, có một nhóm tế bào sinh dục chín đang giảm phân. Dựa vào dữ kiện này để trả lời cho các câu hỏi: 3 và 4.

Câu 3. Số NST kép ở kỳ đầu I trong mỗi tế bào là:       a. 20      b. 40          c. 80            d. 0
Câu 4. Số NST đơn ở kỳ giữa II trong mỗi tế bào là:    a. 20      b.40           c. 80            d. 0
Câu  5. Trạng thái kép của NST tồn tại trong quá trình nguyên phân ở:

 a. kì đầu đến hết kì sau

             b.  kì trung gian đến hết kì giữa

 c. kì trung gian đến hết kì cuối
             d.  kì trung gian đến hết kì sau

Câu  6. Trong cấu trúc của phân tử ADN có các mối liên kết cơ bản nào?

 a. Liên kết hyđrô và liên kết ion
              b.  Liên kết peptit và liên kết ion

 c. Liên kết ion và liên kết cộng hoá trị
  d.  Liên kết cộng hoá trị và liên kết hyđrô.

Câu 7 : Đặc điểm của giống thuần chủng là:

a. Dễ gieo trồng                                            
b. Có khả năng sinh sản mạnh.

c. Có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước.

d. Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm.

Câu 8: Biến dị tổ hợp được tạo ra nhiều ở hình thức sinh sản nào?

a. Hữu tính                  b. Sinh sản sinh dưỡng           c. Vô tính. 
           d. Nảy chồi.

Câu 9: Trong chu kì tế bào sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào?

a. Kì cuối                      b. Kì giữa                              c. Kì sau.

          d. Kì trung gian.

Câu 10: Đơn phân cấu tạo nên ADN là gì?

a. Axitamin                   b. Nuclêôtit                           c. Vitamin                    d. Cả a, b và c đều sai

Câu 11: Phép lai nào sau đây cho kết quả ở con lai đồng tính?
a. Aa    x    aa               b. AA   x    aa                         c. Aa  x   Aa
          d. Cả a, b và c đều sai.

Câu 12: Ở Ruồi Giấm có bộ NST 2n = 8;  1 tế bào đang ở kì sau của nguyên phân sẽ có số NST đơn là bao nhiêu?
a. 4                                        b. 8                                            c. 16                               d. 32.
Câu  13 . Kết quả của qui luật phân li Menđen là : 
 a.  F2 có tỉ lệ 1 trội : 1 lặn                                    b.   F2 có tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
 c. F2 có tỉ lệ 2 trội : 1 lặn                                     d.   F2 đồng tính trội

Câu 14 . Nếu đời P là BB x  bb thì F2 có tỉ lệ kiểu gen là :

 a  .1BB : 2Bb : 1bb                                               b .   2BB : 1bb : 1Bb

 c   .1bb : 1BB : 1Bb                                              d .   2 Bb : 1bb : 1BB

Câu15. Nếu đời P là: Hoa đỏ (  AA)  x  Hoa trắng (aa) thì f1 sẽ có kết quả :                

 a .   100%  hoa trắng                                              b .  100% hoa đỏ
 c .   3 hoa đỏ : 1 hoa trắng                                     d .  1 hoa đỏ : 1 hoa trắng

 Câu16 . Khi lai hai cơ thể bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì :

a.   F1 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn
b .   F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn

c .    F1 đồng tính F2 phân ly theo tỷ lệ 3 trội : 1 lặn
d.    F2 phân li theo tỉ lệ  2 trội : 1 lặn

 Câu 17. Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được: 
 a . Toàn quả đỏ         

                        b . 3 quả đỏ : 1 quả vàng
  c . Toàn quả vàng   

                        d . 1 quả đỏ: 1 quả vàng

Câu18. để xác định cá thể mang kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp:
 a .Giao phấn                  


             b .  Tự thụ phấn
 c .Lai phân tích              


             d .  cả hai câu A và B

Câu 19 . Lai phân tích nhằm mục đích gì? 

     a .Để nâng cao hiệu quả lai   


  b  .Để tìm ra thể đồng hợp lặn

     c .Để F1 đồng tính               


  d.   Để phân biệt thể đồng hợp với thể dị hợp . 
  Câu 20 : ý nghĩa của liên kết gen:


a.  Cho phép lập bản đồ di truyền .                         b.   Tạo biến dị tổ hợp.
c.   Hạn chế biến dị tổi hợp.                                   d.  Cả a và b
II. TỰ LUẬN:

 Câu 1. Trình bày cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính ở người (vẽ sơ đồ minh họa). Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến giới tính và ứng dụng trong chăn nuôi trồng trọt. 
 Câu 2. Ở lúa, tính trạng chiều cao do 1 gen quy định. Cho hai giống lúa thuần chủng thân cao lai với thân lùn, F1 thu được toàn lúa thân lùn.

a. Xác định kiểu gen của P và F1. 
b. Nếu cho các cây lúa F1 tự thụ phấn, hãy cho biết sự phân li kiểu gen và kiểu hình ở F2. 
Câu 3. Bạn Nam muốn mua một ít thịt bò nhưng lo là người bán bán thịt trâu giả làm thịt bò. Theo em mình phân biệt dựa vào đặc điểm nào? Nguyên nhân dẫn đến thịt của hai loài động vật cùng ăn cỏ trên có sự khác nhau 
